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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Đặc thù ngành nghề và phạm vi hoạt động dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng từ các nhân tố rủi ro sau:
1. Rủi ro về kinh tế

- Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong sản xuất của nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp thủy tinh, vật liệu xây dựng, hóa vô cơ, hóa mỹ phẩm… chịu ảnh hưởng từ những biến động tăng hoặc giảm của tốc độ phát triển kinh tế trên nhiều quy mô khác nhau. Do hiện nay sản phẩm của Công ty chủ yếu được xuất khẩu  nên những biến động của nền kinh tế thế giới và khu vực cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
- Hoạt động SXKD của Công ty hiện nay liên quan trực tiếp đến việc sử dụng một số loại nhiên liệu như xăng, dầu DO và điện nên khi giá các mặt hàng này tăng thì chi phí đầu vào của Công ty cũng sẽ tăng, trong khi giá bán đã đàm phán sẽ khó tăng trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay.
- Lãi suất tiền vay ngân hàng, tình hình lạm phát cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty
2. Rủi ro về pháp luật

Là một công ty Cổ phần đại chúng hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cùng với hệ thống pháp luật chung, lại chịu sự quản lý ngành và tác động của các chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty nên bất kỳ việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới, … của Nhà nước, nhất là những điều chỉnh liên quan đến hoạt động của ngành đều có thể ảnh hưởng tới Công ty. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng một môi trường pháp lý tương đối ổn định, cơ sở pháp lý về hoạt động đặc thù ngành cũng như các quy định trên thị trường chứng khoán cũng được điều chỉnh hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bất cập và vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh đòi hỏi Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Song song đó, những thay đổi về chính sách khai thác, các loại thuế, phí, thuế suất, giá áp dụng tính thuế không đồng bộ giữa các địa phương sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.
Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty luôn luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp. Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán mới vẫn đang từng bước xây dựng và hoàn chỉnh nên Công ty phải thường xuyên theo dõi, cập nhật để kịp thời áp dụng các quy định mới, đảm bảo công tác hạch toán theo đúng pháp luật.
3. Rủi ro đặc thù ngành kinh doanh

- Do đặc điểm của ngành, hoạt động SXKD của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn về những thay đổi của điều kiện tự nhiên (nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty), mặc dù Công ty đã có những nghiên cứu, khảo sát đánh giá về các điều kiện địa chất mỏ nhằm mục đích giảm thiểu những rủi ro, tuy nhiên những nghiên cứu đánh giá này không thể lường trước hết được những biến động bất thường của tự nhiên về địa chất mỏ như: cấu tạo thân khoáng, hàm lượng, chất lượng khoáng sản bị biến đổi… sẽ ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, những biến động của tự nhiên như bão lụt, khô hạn cũng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngành công nghiệp khoáng sản phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố môi trường như công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên sau khai thác…, xu hướng các khoản phí bảo vệ môi trường, nước thải công nghiệp, tiền thuê đất khai thác khoáng sản, thuế suất thuế tài nguyên, quyền khai thác mỏ ngày càng cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt SXKD của Công ty.

 4. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa… là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức đăng ký giao dịch: 

	Ông Hoàng Trung Dũng 
	           Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

	Ông Nguyễn Đình Chinh
	           Chức vụ: Tổng Giám đốc 

	Ông Phan Minh Tuấn
	           Chức vụ: Phụ trách kế toán

	Bà Lê Thanh Thảo
	           Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát



Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu của công ty.
III. CÁC KHÁI NIỆM
	TỪ, NHÓM TỪ
	DIỄN GIẢI

	Công ty/ Tổ chức đăng ký giao dịch
	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

	Bản công bố thông tin
	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.

	Đại hội đồng cổ đông
	Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

	Hội đồng quản trị
	Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

	Ban kiểm soát
	Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

	Ban Tổng Giám đốc
	Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

	Vốn điều lệ
	Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam


Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

	TỪ, NHÓM TỪ
	GIẢI THÍCH

	SGDCKHN
	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Đăng ký giao dịch
	Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội

	Công ty
	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

	HĐQT
	Hội đồng quản trị

	LNST
	Lợi nhuận sau thuế

	BCTC
	Báo cáo tài chính

	CBCNV
	Cán bộ công nhân viên

	HĐKD
	Hoạt động kinh doanh

	BKS
	Ban kiểm soát

	PTKT
	Phụ trách kế toán

	DTT
	Doanh thu thuần

	VSD
	Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

· Giới thiệu về công ty
· Tên Công ty 

: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
· Tên Tiếng Anh 

: Quang Nam Mineral Industry Corporation
·  Trụ sở chính 

: Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
· Điện thoại: 

: 05103665022

Fax: 05103665024
· Website


: http://www.minco.com.vn
· Email 


: minco@dng.vnn.vn
·  Người đại diện

: Nguyễn Đình Chinh 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

· Logo Công ty                :           [image: image2.emf] 


· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 4000100139  do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/05/2005, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 13/03/2014
· Vốn điều lệ: 54.860.460.000 VND.

· Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Tư vấn đầu tư về các hoạt động khoáng sản và thiết kế mỏ, Trồng rừng nguyên liệu, Vận tải hành khách đường bộ khác, Thăm dò địa chất, Cho thuê kho bãi, nahf xưởng sản xuất, văn phòng làm việc, Hoàn thiện sản phẩm dệt, Sản xuất sợi, Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh
· Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp khai thác cát công nghiệp và xuất khẩu Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập năm 1984 theo quyết định số 91/QĐ-TCNSĐT của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1993, Công ty đổi tên thành Công ty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng theo quyết định số 333/QĐ-TCNSĐT của Bộ Công nghiệp. Năm 2000, công ty đổi tên thành Công ty Công nghiệp Miền Trung theo quyết định số 1459/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Nam.
Ngày 25/05/2005, Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303070128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/05/2005.

Ngày 09/12/2004, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (công ty Công nghiệp Miền Trung) theo quyết định số 5078/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Ngày 21/12/2007, Công ty chính thức được giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm GDCK Hà Nội nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là MIC, số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu là 1.295.000 cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ 12,95 tỷđồng. 
Ngày 28/05/2014, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 278/TB-SGDHN việc huỷ niêm yết cổ phiếu MIC của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Khoáng sản Quảng Nam do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012,2013 tại Báo cáo tài chính kiểm toán, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ. Cổ phiếu MIC chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 23/06/2014. 
· Quá trình tăng vốn điều lệ:
	Lần
	Thời gian hoàn thanh đợt phát hành
	Vốn điều lệ tăng thêm

(đồng)
	Vốn điều lệ sau phát hành

(đồng)
	Hình thức 
phát hành
	Cơ sở pháp lý

	1
	Tháng 7/2007
	8.450.000.000
	12.950.000.000
	- Trả cổ tức năm 2005, 45.000 CP
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 150.000 CP

- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn: 650.000 CP
	-Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2006
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ngày 29/10/2007

	2
	Tháng 9/2008
	1.942.400.000
	14.892.400.000
	-Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu 
	- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2008
- QĐ số 358/QĐ-TTGDHN ngày 21/10/2008 v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu MIC

- Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2007/GCNCP-TTLK-1 ngày 15/10/2008

	3
	11/02/2010
	4.964.120.000
	19.856.520.000
	-Thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn: 496.412 CP
	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
- QĐ số 60/QĐ-SGDHN ngày 01/02/2010 v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu MIC

- Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2007/GCNCP-TTLK-1 ngày 25/01/2010

	
	30/12/2010
	5.130.000.000
	24.986.520.000
	-Phát hành cổ phiếu cho 03 cổ đông chiến lược: 513.000 CP
	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2009 ngày 26/04/2009
- QĐ số 973/QĐ-SGDHN ngày 22/12/2010 v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu MIC

- Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2007/GCNCP-VSD-3 ngày 15/12/2010

	4
	26/05/2011
	29.873.940.000
	54.860.460.000


	-Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 17%)

-Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.446.515 CP

-Phát hành CP cho người lao động: 116.250 CP
	- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2010 ngày 29/05/2010
- QĐ số 753/UBCK-GCN ngày 07/12/2010 của UBCK về Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- QĐ số 219/QĐ-SGDHN ngày 17/05/2011 v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu MIC

- Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2007/GCNCP-VSD-4 ngày 12/05/2011


2. Cơ cấu tổ chức của công ty
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH-11 ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Ðiều lệ Công ty được Ðại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. 
[image: image5.emf]
3. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành của công ty

· Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:
· Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
· Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiêm toán viên;
· Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;
· Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
· Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

· Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty giữa 2 kỳ đại hội. Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 07 thành viên. Nhiệm kỳ của HĐQT và các thành viên là không quá 05 năm. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:
· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
· Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
· Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;
· Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
· Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
· Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

· Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và của mỗi thành viên là không quá 5 năm.
· Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Giám đốc là không quá 03 năm. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp đỡ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

· Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;

· Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;

· Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các chức danh quản lý khác;

· Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;

· Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;

· Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

·  Các phòng ban và các chi nhánh trực thuộc: Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Phòng nghiệp vụ gồm có các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của phòng và dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Các Chi nhánh trực thuộc thay mặt Công ty thực hiện các dự án, các hạng mục công trình, hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm về lĩnh vực được giao.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
4.1 Cơ cấu cổ đông của Công ty  tại thời điểm 06/06/2014
	TT
	Cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị vốn góp (đồng)
	Tỷ lệ %

	1
	Cổ đông nước ngoài
	20
	612.846
	6.128.460.000
	11,17%

	
	Tổ chức
	2
	347.083
	3.470.830.000
	6,33%

	
	Cá nhân
	18
	265.763
	2.657.630.000
	4,84%

	2
	Cổ đông trong nước
	768
	4.873.200
	49.991.000.000
	88,83%

	
	Tổ chức
	39
	2.319.505
	23.195.050.000
	42,28%

	
	Cá nhân
	729
	2.553.695
	25.536.950.000
	46,55%

	
	Cộng
	788
	5.486.046
	54.860.460.000
	100%


Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty do VSD cung cấp ngày 06/06/2014.
4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 06/06/2014:
	STT
	Tên cổ đông
	Số CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
	0101992921
	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
	1.457.185
	26,56%

	2
	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
	3203000681
	53 Lê Hồng Phong, TP.Đà Nẵng
	586.900
	10,70%

	3
	Công ty TNHH Tokai Sand Việt Nam
	333043000020
	541 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng
	342.855
	6,25%


Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty do VSD cung cấp ngày 06/06/2014
4.3 Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

· Danh sách cổ đông sáng lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 13/03/2014
	STT
	Tên cổ đông
	Số CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Công ty CP Cung ứng vật tư công nghiệp Viễn Thiên
	0302907556
	2-4-6 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
	434
	0,010

	2
	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
	0101992921
	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
	1.457.185
	26,56

	3
	Nguyễn Xuân Lư
	200126475
	57 Triệu Nữ vương, tổ 22, T. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
	68.202
	1,24

	4
	Đinh Dũng
	200257346
	Tổ 8, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
	225
	0,00


Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000100139 do Sở Kế hoạch Đầu Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/05/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 13 tháng 03 năm 2014. 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay, cổ phiếu phổ thông của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối; những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch:
5.1. Công ty mẹ:  
Không có
5.2. Công ty con:

1) Công ty TNHH MTV Chế biến Silica Quảng Nam
· Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Thăng Bình, Quảng Nam
· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cát.
· Vốn điều lệ: 12.500.000.000 đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam góp 100% vốn.
2) Công ty TNHH MTV Chế biến Tràng thạch Đại Lộc
· Địa chỉ: Thôn Bàn Tân, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam
· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ Fenspat.
· Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam góp 100% vốn.
6. Hoạt động kinh doanh 

6.1 Sản phẩm dịch vụ chính

· Các sản phẩm Cát chế biến: Công dụng: được sử dụng rộng rãi trong việc chế tạo khuôn đúc, lọc nước, sản xuất thủy tinh, vật liệu mài, nhuộm cát màu trang trí…
Chủng loại sản phẩm: hiện nay sản phẩm cát được phân thành 04 loại: cát thủy tinh, cát khuôn đúc, cát lọc nước và cát sân Golf.

· Vải sợi thủy tinh: chiếm khoảng 12,5% doanh thu
Công dụng: Là vật liệu gia cường và được sử dụng phổ biến trong sản xuất các bộ phận máy móc như máy bay, tàu, ô tô, thùng chứa, tấm và panel lớn… hoặc dùng trong Biogas

Chủng loại sản phẩm: hiện nay sản phẩm vải, sợi thủy tinh được phân thành 05 loại: Sợi thủy tinh, Roving 200g/m2, Roving 360g/m2, Roving 600g/m2, Roving 800g/m2
· Bột tràng thạch: chiếm khoảng 14% doanh thu
Công dụng: Được sử dụng trong sản xuất trang thiết bị sứ vệ sinh, gạch men ceramic, gạch granite…
Chủng loại sản phẩm: Hiện phân làm 02 loại chính: Bột fenspat dùng trong sản xuất gạch ceramic, Bột fenspat dùng trong sản xuất gạch granite
· Bột silica: Chiếm khoảng 9,5% doanh thu
Công dụng: Được sử dụng trong một số ngành công nghiệp như gốm sứ, chế tạo sơn, trong các ngành công nghiệp chất tẩy, chất hút ẩm, khử mùi…
Chủng loại sản phẩm: Hiện nay được phân làm 04 sản phẩm chính: BTA80, BTA200, BTS325, BTA400
· Cơ cấu doanh thu thuần 
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2012
	Năm 2013
	6 tháng 2014

	
	Giá trị 
(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT
(%)
	Giá trị 
(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT
(%)
	Giá trị 
(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT
(%)

	Cát chế biến
	57.388
	67,24 
	27.148
	52,89
	7.242
	42,08

	Vải sợi thủy tinh
	7.174
	8,41
	6.426
	12,52
	3.571
	20,75

	Bột Silica
	6.185
	7,25
	4.849
	9,45
	1.467
	8,52

	Tràng thạch
	10.304
	12,07
	7.172
	13,97
	4.467
	25,96

	DT khác
	4.298
	5,04
	5.731
	11,17
	463
	2,69

	Doanh thu thuần
	85.350
	
	51.326
	
	17.211
	


      Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 hợp nhất  và BCTC hợp nhất 6 tháng/2014 do Công ty tự lập .

· Cơ cấu lợi nhuận gộp 











Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu

 
	Năm 2012
	Năm 2013
	6 tháng 2014

	
	Giá trị 

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)
	Giá trị 

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)
	Giá trị 

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)

	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	11.793
	-93,59
	27.951
	-54,46
	2.320
	-61,44


    Nguồn: BCTC  kiểm toán hợp nhất năm 2013 và BCTC hợp nhất 6 tháng/2014 do Công ty tự lập.

6.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh

a.  Định hướng chung :

Trước mắt, Công ty chú trọng tập trung mọi nguồn lực để phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014; trong giai đoạn 05 năm tới, tiến hành tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn và tập trung phát triển chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan đến sản phẩm cát trắng theo hướng chế biến sâu nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị kinh tế cao, tăng sức cạnh tranh và uy tín của Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố thách thức đối với doanh nghiệp.

b.  Các mục tiêu chủ yếu:

Thông qua việc củng cố một cách hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cố gắng không" lỗ"  và tạo tỷ lệ tích lũy nội bộ, từng bước đưa cấu trúc nguồn vốn dần trở lại cân bằng nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế của cổ đông và các nhà đầu tư; duy trì và ổn định việc làm cho CBCNV, đảm bảo thu  nhập bình quân của người lao động tăng hàng năm ~ 10%.
 Đảm bảo duy trì và tìm giải pháp tăng công suất của Xí nghiệp Cát Thăng Bình nhằm nhanh chóng tăng tích luỹ nội bộ và đảm bảo việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam.
 Thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm nhà máy Vải sợi thủy tinh Quảng Ngãi ổn định công suất 800 tấn/năm với nhiều chủng loại vải-sợi thủy tinh phù hợp với thị trường; tập trung nghiên cứu tiền khả thi vải sợi thủy tinh dạng mat. 
 Tập trung củng cố, thay đổi phương thức quản lý và tìm giải pháp cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 công ty con là Công ty TNHH MTV Chế biến Silica Quảng Nam và Công ty TNHH MTV Tràng Thạch Đại Lộc nhằm tránh lỗ và đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty mẹ.
 Tìm cơ hội thoái vốn tại 02 Công ty Liên doanh Bồng Miêu và Phước Sơn.
c. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 


Thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính an toàn, hiệu quả; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm và mạng lưới kinh doanh có sẵn để kinh doanh các sản phẩm cùng loại, cùng ngành và hợp tác đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu cát trắng thủy tinh nhằm mục tiêu nâng cao giá trị tài nguyên.


Đầu tư tăng quy mô công suất Nhà máy Vải sợi Thuỷ tinh đến 1.000 tấn/năm theo hướng sản xuất các loại sợi-vải C, E và S và sản xuất lưới thủy tinh, các sản phẩm vải, sợi thủy tinh dạng mát; nâng công suất sản phẩm silica các loại lên 10.000 tấn/năm; tái cơ cấu vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng Thạch Đại Lộc theo hướng cổ phần hoá hoặc nhượng bán toàn bộ.


Thoái vốn khỏi Công ty TNHH Vàng Bồng Miêu, Phước Sơn.


Hợp tác với các đơn vị trong và nước ngoài để đầu tư xây dựng nhà máy sản suất sodium silicate, các-bon trắng, hoặc các sản phẩm có giá trị cao... từ  nguồn nguyên liệu cát trắng thủy tinh.


 Phấn đấu thực hiện lại việc đưa cổ phiếu lên niêm yết trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian sớm nhất.  


d. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:


  Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành trong các hoạt động bảo vệ môi trường sau khai thác, đóng góp kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện nơi các đơn vị  trực thuộc Công ty và các Công ty con đang hoạt động sản xuất.
6.3. Nguyên vật liệu:


Hoạt động kinh doanh chính của Công ty khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, do đó nguồn nguyên liệu chính của Công ty để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là cát trắng nguyên khai, quặng fenspat.
Nguồn nguyên liệu của Công ty hiện nay đã được các cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác với trữ lượng lớn
6.4. Chi phí sản xuất :

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu

Công ty mẹ
	Năm 2012
	Năm 2013
	6 tháng 2014

	
	Giá trị

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)
	Giá trị

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)
	Giá trị

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)

	Giá vốn hàng bán
	48.620
	69,51
	32.474
	81,06
	10.705
	95,31

	Chi phí tài chính
	4.596
	6,57
	3.051
	7,62
	859
	7,65

	Chi phí quản lý 
	6.984
	9,98
	5.110
	12,75
	1.667
	14,84

	Chi phí bán hàng
	17.085
	24,42
	5.279
	13,18
	1.420
	12,64

	Tổng Cộng
	77.285
	
	45.914
	
	14.651
	


    Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013 của Công ty mẹ và BCTC 6 tháng/2014 do Công ty tự lập.

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu

Hợp nhất
	Năm 2012
	Năm 2013
	6 tháng 2014

	
	Giá trị

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)
	Giá trị

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)
	Giá trị

(Đồng)
	Tỷ trọng/DTT

(%)

	Giá vốn hàng bán
	57.398
	67,25
	39.533
	77,02
	14.890
	86,52

	Chi phí tài chính
	4.189
	4,91
	2.889
	5,63
	977
	5,68

	Chi phí quản lý 
	8.731
	10,23
	6.541
	12,74
	2.305
	13,39

	Chi phí bán hàng
	22.508
	26,37
	8.291
	16,15
	1.833
	10,65

	Tổng cộng
	92.826
	
	57.254
	
	20.005
	


Nguồn: BCTC  kiểm toán hợp nhất năm 2013 và BCTC hợp nhất 6 tháng/2014 do Công ty tự lập.

6.4. Trình độ công nghệ:

Hệ thống máy móc thiết bị của Công ty hiện nay tương đối phù hợp và đội ngũ cán bộ công nhân có tay nghề và kinh nghiệm lâu năm trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản. Với những lợi thế đó, Công ty đang từng bước dần khôi phục lại mạng lưới khách hàng mà trước đây bị bỏ ngỏ do gặp trục trặc trong vấn đề thuê đất mỏ để khai thác.
· Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ

· Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và được tổ chức BSI đánh giá và cấp chứng nhận.
· Các trang thiết bị phân tích được trang bị khá hiện đại và đồng bộ gồm: lò nung, lò sấy, thiết bị sàng rung để phân tích độ hạt, các thiết bị phân tích khoáng vật nặng, máy đo độ PH…
· Toàn bộ các sản phẩm sản xuất tại Công ty đều phải chịu quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật như độ hạt, khung độ hạt, hệ số mịn, thành phần hóa, các thông số vật lý khác như trọng lượng, độ đồng nhất…
6.5. Hoạt động marketing

a. Thị trường tiêu thụ

· Đối với các sản phẩm vàng và bột tràng thạch: thị trường tiêu thụ của Công ty là thị trường trong nước. Hiện nay, sản phẩm bộ tràng thạch của Công ty chủ yếu được cung cấp cho các nhà máy sản xuất gạch ceramic, gạch granite và một phần nhỏ được sử dụng trong ngành công nghiệp gốm sứ. Tuy nhiên thị trường gạch ceramic trong nước đang có xu hướng chậm lại trong thời gian gần đây và công ty sản xuất gạch đang có xu hướng chuyển sang sản xuất các sản phẩm cao cấp hơn như gạch granite.., do đó yêu cầu sản phẩm bộ tràng thạch có chất lượng cao hơn.
· Đối với sản phẩm cát công nghiệp: thị trường chủ yếu của Công ty vẫn là khu vực ASEAN và các nước Đông Bắc Á. Ở những thị trường này nhóm sản phẩm cát công nghiệp của Công ty được đánh giá cao về chất lượng cũng như sự ổn định về chất lượng. Tuy nhiên hiện nay sản phẩm cát công nghiệp của Công ty đang gặp phải sự cạnh tranh về giá từ sản phẩm cát công nghiệp của Úc do hãng Mitsubishi cung cấp. Đây chính là thách thức lớn của Công ty trong thời điểm hiện nay.
· Đối với các sản phẩm cát khuôn đúc (moulding sand): hiện nay, Công ty đang tiến hành đưa sản phẩm cát khuôn đúc của mình vào một số thị trường trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore..v…v…
· Đối với các sản phẩm bột thạch anh (Silica powder): thị trường tiêu thụ trong nước đang có xu hướng phát triển. Điều quan tâm của Công ty hiện nay là cần sản xuất được các loại sản phẩm có độ trắng, độ thuần khiết và độ mịn cao, giá cả cạnh tranh để tiến tới không chỉ cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa mà còn nhiều khả năng cung cấp cho thị trường ASEAN và Đông bắc Á.
b. Hệ thống phân phối

· Phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Công ty chịu trách nhiệm về quảng bá và phát triển thương hiệu quả Công ty, bên cạnh đó, hằng năm Công ty tham gia các Hội chợ triển lãm quốc tế tại Hà Nội và TP HCM nhằm giới thiệu các sản phẩm của Công ty đến khách hàng trong và ngoài nước.
· Hằng năm Công ty duy trì công tác đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng để có có cơ sở cho việc định hướng chất lượng, thái độ phục vụ, tiến độ giao hàng ngày càng tốt hơn.

· Chính sách giá cả được Công ty áp dụng linh hoạt cho các khách hàng của mình, dựa vào số lượng tiêu thụ, điều kiện thanh toán, tần suất giao hàng mà Công ty có chính sách giá hợp lý. Đặc biệt Công ty đang có chính sách khuyến khích phát triển khách hàng mới nhằm mở rộng và phát triển thị trường.
c. Các hoạt động quảng bá thương hiệu

· Phòng Kế hoạch và Kinh doanh của Công ty chịu trách nhiệm về hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của Công ty (chào hàng mẫu, tham dự hội chợ, triển lãm, in ấn catalogue…). Bên cạnh đó, hàng năm Công ty tham gia các Hội chợ triển lãm quốc tế (EXPO) tại Hà Nội hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu các sản phẩm của Công ty với khách hàng trong và ngoài nước;

· Thông qua hoạt động tiếp thu ý kiến của khách hàng về chất lượng hàng hóa để từ đó có cơ sở định hượng cho việc cải thiện chất lượng sản phẩm. Nhờ đó chất lượng sản phẩm của Công ty ngày càng được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng và làm cho thương hiệu MINCO trở nên đang tin cậy với các đối tác trong và ngoài nước.

· Thường xuyên giữ mối liên hệ với khách hàng cả trước và sau khi giao hàng;

· Tiếp tục gắn bó khách hàng cũ, quan tâm chính sách chế độ hậu mãi.
6.6. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
· Logo:   
· Mô tả logo: logo Công ty có hình hai ngọn núi có dạng chữ M, được ghép bằng các chữ cách điệu D,V,C là các ký tự đầu của các từ đá, vàng, cát (các loại khoáng sản mà Công ty đang khai thác và chế biến), màu xanh lục tượng trưng cho sự thân thiện và ý thức gìn giữ, bảo vệ cảnh quan môi trường, bên dưới có dòng chữ MINCO là viết tắt tên tiếng Anh của Công ty (QuangNam Mireral Industry Corporation).
· Thương hiệu Minco của Công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 55116 theo Quyết định số A3659/QĐ-ĐK ngày 24 tháng 6 năm 2004 và được sửa đổi theo Quyết định sửa đổi số A 12060/QĐ-ĐK ngày 14/11/2005.
6.6  Danh sách các khách hàng lớn của Công ty hiện nay: Trải qua hơn 25 năm hoạt động, thương hiệu Minco đã ngày càng khẳng định trên thị trường và được nhiều khách hàng trong, ngoài nước biết đến. Hiện nay, lượng khách hàng của Công ty rất ổn định và mỗi năm đều ký kết các hợp đồng nguyên tắc để thực hiện các đơn hàng, cụ thể:
	STT
	Khách hàng
	Quốc Gia
	Sản phẩm tiêu thụ

	1
	Công ty Tokai Sand
	Nhật bản
	Cát chế biến

	2
	Nesess Trading Co.,ltd
	Hàn Quốc
	Cát chế biến

	3
	Sibelco
	Đài Loan
	Cát chế biến

	4
	Diệu Long
	Việt Nam
	Cát chế biến

	5
	Đồng Tâm
	Việt Nam
	Bột tràng thạch

	6
	Inax
	Việt Nam
	Bột tràng thạch, cát chế biến

	7
	Nam Long
	Việt Nam
	vải, sợi thủy tinh

	8
	Thịnh Phát
	Việt Nam
	Vải sợi thủy tinh

	9
	Phát triển thị trường Đại Dương
	Việt Nam
	Vải sợi thủy tinh

	10
	DNTN Bình An
	Việt Nam
	Bột silica

	11
	Shine Team VN
	Việt Nam
	Bột Silica

	12
	American Home
	Việt Nam
	Bột Silica

	13
	Viễn Thiên
	Việt Nam
	Cát chế biến, bột silica

	14
	Hợi Trần
	Việt Nam
	Cát chế biến


Nguồn: Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

7.1    Kết quả hoạt động kinh doanh: 

· Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm  2012, 2013& 6 tháng năm 2014

Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
Công ty mẹ
	Năm 2012
	Năm 2013
	% tăng giảm

2013/2012
	6 tháng 2014

	Tổng giá trị tài sản
	120.381
	89.183
	-25,92%
	85.888

	Doanh thu thuần
	69.951
	40.063
	-42,73%
	11.232

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	-1.501
	-5.580
	-
	-3.361

	Lợi nhuận khác
	-10.972
	1.789
	-
	-180

	Lợi nhuận trước thuế
	-12.473
	-3.790
	-
	-3.541

	Lợi nhuận sau thuế
	-9.602
	-10.533
	-
	-3.541

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
	-
	-
	-
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán năm  2013 của Công ty mẹ và BCTC 6 tháng/2014 do Công ty tự lập 

Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
Hợp nhất
	Năm 2012
	Năm

2013
	% tăng giảm

2013/2012
	6 tháng 2014

	Tổng giá trị tài sản
	123.332
	92.175
	-25,26%
	89.096

	Doanh thu thuần
	85.349
	51.326
	-39,86%
	17.210

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	-1627
	-5.647
	-
	3.587

	Lợi nhuận khác
	-10.973
	1.825
	-
	-189

	Lợi nhuận trước thuế
	-12.601
	-3.822
	-
	-3.776

	Lợi nhuận sau thuế
	-9.730
	-10.435
	-
	-3.805

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
	-
	-
	-
	-


Nguồn: BCTC  kiểm toán hợp nhất năm 2013 và BCTC hợp nhất 6 tháng/2014 do Công ty tự lập.

Từ năm 2011 đến năm 2013, Công ty đã liên tục bị lỗ ròng 03 năm, các nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ là:
Trong năm 2011:

· Việc đầu tư cho công tác thăm dò địa chất và đầu tư máy móc - thiết bị khai thác vàng tại Lào trong năm 2009, 2010 đã tiêu tốn của Công ty một số vốn đầu tư rất lớn (gần 20 tỷ đồng) nhưng đến khi bắt đầu khai thác vào đầu quý II/2011 đến cuối năm 2011 phải dừng hoạt động, lý do là Chính phủ Lào có nhiều thay đổi trong chính sách quản lý hoạt động khoáng sản: thời hạn hoạt động của dự án được ký là 05 năm nhưng giấy phép khai thác được xem xét cấp từng năm một, dẫn đến chi phí đầu tư ban đầu dự kiến thu hồi trong 05 năm phải phân bổ cho 01 năm và trên thực tế thời gian khai thác ban đầu có hàm lượng thấp, do vậy hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào không hiệu quả.

· Do không chuẩn bị kịp thời nên không cân đối đủ nguyên liệu cát cho sản xuất sản phẩm chủ lực của Công ty mà phải đi mua ngoài; ngoài ra phải tập trung cho việc hoàn thổ mỏ cát với chi phí vượt dự toán, cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến thua lỗ.
Trong năm 2012:

· Quý I/2012, Chính quyền Lào cấp phép cho Công ty tiếp tục khai thác vàng trong 01 năm nhưng ở địa điểm khác, do không đủ thời gian để thăm dò tỉ mỉ nên việc khai thác cũng không có liệu quả và thân quặng vàng không đều và hàm lượng cũng thấp.

· Năm 2012, Công ty cân đối được nguồn nguyên liệu cát nhưng các chi phí đầu vào từ thuế tài nguyên, chi phí hỗ trợ địa phương, nhiên liệu, chi phí bán hàng … đều tăng rất cao, trong khi đó giá bán lại quá cạnh tranh dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ.
· Ngoài ra, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường xây dựng và bất động sản sa sút làm ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ các sản phẩm khác của Công ty như bột silica, tràng thạch và vải thủy tinh: sản lượng tiêu thụ giảm, lượng tồn kho tăng, chi phí tăng và góp phần thua lỗ cho Công ty mẹ.

Trong năm 2013:

· Do các thủ tục liên quan đến khai thác như: hoàn thổ, báo cáo đánh giá tác động và phục hồi môi trường liên quan đến mỏ cát trắng chưa được thông qua nên Công ty không thuê được diện tích mỏ và dẫn đến không có nguyên liệu để sản xuất. Mặt khác, thuế xuất khẩu cát được nâng từ 17% lên 30% từ ngày 01/01/2013 làm cho việc kinh doanh cát của Công ty sa sút. Trong khi đó, các chi phí duy trì vận hành, quản lý, khấu hao, lãi ngân hàng… vẫn phát sinh dẫn đến Công ty tiếp tục thua lỗ.

· Các sản phẩm khác của Công ty cũng không đem lại hiệu quả do chi phí đầu vào tăng nhưng giá đầu ra rất cạnh tranh và không tăng được.

· Do sản xuất trì trệ nên người lao động thiếu việc làm và không có việc làm, dẫn đến Công ty phải chi phí tiền lương chờ việc, tiền trợ cấp thôi việc… rất lớn và góp phần ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo: 
· Thuận lợi

Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, đáp ứng các yêu cầu SXKD từ HĐQT, được sự giúp đỡ tận tình và toàn diện của nhân dân, chính quyền địa phương nơi Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh, lực lượng lao động chịu thương chịu khó, đoàn kết chung sức cùng Công ty vượt qua khó khăn.

Từ đầu Quý 2/2014 Công ty đã thuê được mỏ khai thác nên hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của Công ty được hoạt động lại bình thường.

Lãi suất ngân hàng giảm, Công ty cũng nỗ lực trong việc thanh lý và chấm dứt hoạt động đầu tư tại Lào. Chủ động trong công tác kết nối lại các mạng lưới khách hàng tiêu thụ các sản phẩm của Công ty.
· Khó khăn

Sau 03 năm Công ty bị lỗ liên tục trên 30 tỷ, công nợ khó đòi, tài sản không cần dùng và chờ thanh lý còn nhiều dẫn đến năng lực tài chính quá yếu, mất cân đối trầm trọng, trong khi đó nhu cầu về vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất quá cao.

Các chi phí đầu vào đều tăng như nhiên liệu, điện, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, đóng góp xây dựng sơ sở hạ tầng địa phương có khoáng sản, phí cấp quyền khai thác khoáng sản…

Trong 3 năm 2010 đến năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên tục bị thua lỗ. Nguyên nhân là do năm 2010, Xí nghiệp Vàng Punếp trực thuộc Công ty chấm dứt hoạt động lao động do hết trữ lượng. Năm 2011 Công ty đã đầu tư vào dự án khai thác vàng sa khoáng với tổng vốn đầu tư rất lớn (hơn 30 tỷ đồng) tại Lào, nguồn vốn này chủ yếu là vốn đi vay ngân hàng với lãi suất cao. Bên cạnh đó, chính sách cấp phép khai thác khoáng sản của Chính phủ Lào lại không ổn định khiến cho hoạt động khai thác vàng sa khoáng của Công ty bị ảnh hưởng đáng kể, hoạt động kinh doanh chung của Công ty thua lỗ.
Năm 2012, các sản phẩm cát chế biến là sản phẩm chủ lực của Công ty, với doanh thu chiếm tới 70% tổng doanh thu, lợi nhuận chiếm hơn 80% nhưng đến tháng 7 năm 2012 Công ty mới thuê được mỏ để khai thác, do vậy kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty đề ra vẫn không đạt được.

Năm 2013, dự án khai thác vàng bên Lào không được triển khai nhưng Công ty vẫn phải duy trì hoạt động và việc thuê đất mỏ khai thác cát cũng gặp nhiều trở ngại làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của Công ty. Thêm vào đó chính sách thuế tăng, thuế xuất khẩu tăng từ 17% lên 30%, thuế suất và giá tính thuế tài nguyên tăng, lãi vay ngân hàng cao cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục thua lỗ .
8. Vị thế của Công ty so với doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1  Vị thế của Công ty trong cùng ngành

Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, cho đến nay thương hiệu Minco đã trở nên quan thuộc và tạo dựng được niềm tin đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, Công ty cũng nhận được sự đánh giá tích cực và hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cho những nỗ lực đóng góp của Công ty trong sự nghiệp phát triển của ngành khai thác và chế biến khoáng sản., đặc biệt trong hoạt động hợp tác đầu tư về thăm do và khai thác vàng và những nỗ lực trong việc đầu tư phát triển về chiều sâu trong việc chế biến các sản phẩm nguyên liệu khoán, tạo thêm giá trị gia tăng cho các sản phẩm của Công ty.
8.2.  Triển vọng phát triển của ngành

Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm khoáng sản và gốm sứ ngày càng cao, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp thủy tinh, công nghiệp sơn, cao su, gốm sứ và các ngành công nghiệp cơ khí (đúc) đang trên đà phát triển. từ đó cho thấy triển vọng phát triển của ngành trong thời gian sắp đến vẫn còn rất khả quan.

Ngành công nghiệp composite đang ngày càng phát triển, đặc biệt hiện nay sản phẩm vải, sợi thủy tinh được ứng dụng trong sản xuất các vật liệu xây dựng nhẹ như bê tông, cọc gia cố và sản xuất tàu thuyền dùng được trong việc đánh bắt xa bờ nên sản phẩm vải, sợi thủy tinh hứa hẹn sẽ có kết quả khả quan.
8.3.  Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Chính sách xuất khẩu khoáng sản cuả Chính phủ và địa phương sẽ có những điều chỉnh theo hướng khuyến khích xuất khẩu sản phẩm nguyên liệu khoáng được chế biến sâu, do đó, định hướng triển khai phát triển công nghiệp chế biến sâu đối với các khoáng sản cát trắng của Công ty trong thời gian tới là một chiến lược phát triển đúng đắn và phù hợp với chủ trương chung của nhà nước.


9. Chính sách đối với người lao động

9.1 Số người lao động trong công ty:

Tình hình lao động tính đến 31/12/2013 và 30/06/2014:
	TT
	Trình độ
	Đến ngày 31/12/2013
	Đến ngày 30/06/2014

	
	
	Số người
	Tỷ lệ trên tổng số CBCNV (%)
	Số người
	Tỷ lệ trên tổng số CBCNV
 (%)

	1
	Đại học và trên đại học
	35
	22%
	37
	23,5%

	2
	Cao đẳng, trung cấp
	12
	7,5%
	11
	7%

	3
	Công nhân kỹ thuật
	85
	53,5%
	82
	52,5%

	4
	Lao động phổ thông, thời vụ
	27
	17%
	27
	17%

	
	Tổng
	159
	-
	157
	-

	
	Hợp đồng không xác định thời hạn
	81
	51%
	81
	51,5%

	
	Hợp đồng có thời hạn
	78
	49%
	76
	48,5%


Nguồn: Minco
Trải qua quá trình hoạt động lâu dài, Công ty không ngừng phát triển không những về năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, hay uy tín trên thị trường mà còn về số lượng và chất lượng của lực lượng lao động trong Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ và quyền lợi đối với người lao động.
 9.2 Chính sách đối với người lao động
Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:
· Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
· Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty nhằm gia tăng về chất.
· Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến và thị trường.
· Thực hiện dầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định.
· Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.
9.3. Chế độ làm việc:
· Thời gian làm việc của Cán bộ công nhân viên được đảm bảo đúng số lượng giờ theo quy định của Luật lao động và Công ty.
· Các cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động và các dụng cụ, thiết bị an toàn vệ sinh lao động chống bụi, chống độc....
· Người lao động trong Công ty được hưởng các khoản trợ cấp, thưởng và được đóng bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, được Công ty mua bảo hiểm thân thể và các chế độ khác đầy đủ theo quy định hiện hành của Luật Lao động.
9.4. Chính sách lương thưởng
· Công ty xây dựng và ban hành quy chế tiền lương áp dụng cho toàn bộ CBCNV trong Công ty, đồng thời thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng trả cho người lao động theo quy chế và đúng kỳ hạn.
· Công ty có chính sách động viên người lao động làm việc bằng các chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các nghiên cứu sản phẩm mới giúp Công ty đem lại hiệu quả trong kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời Công ty cũng đưa ra các quy định xử phạt đối với các cán bộ công nhân viên có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty, hay đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
· Công ty đã và đang thực hiện các chính sách về nhân sự nhằm khuyến khích và thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao vì mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty. Đối với lực lượng cán bộ quản lý và kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, Công ty thực hiện chính sách lương, thưởng thoả đáng theo hướng khuyến khích họ làm việc có hiệu quả cao và tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài với Công ty.
· Hệ thống lương của Công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc thông qua quy chế tiền lương được Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng hàng năm. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước và điều lệ Công ty quyết định. Việc tăng lương theo chế độ BHXH được Tổng Giám đốc xem xét 06 tháng/lần dựa trên hiệu quả công việc của từng CBCNV. 
9.5. Chính sách đào tạo

Song song với công tác khen thưởng và xử phạt, Công ty cũng luôn quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm, Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho cán bộ công nhân viên dưới các hình thức: Tổ chức tập  huấn, đào tạo cho người lao động được học tập, nâng cao kỹ năng vận hành máy móc, thiết bị sản xuất; Cử cán bộ đi tham gia các khóa đào tạo học tập về các công tác xuất nhập khẩu, tài chính kế toán, chứng khoán, thuế, ...; Phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức đào tạo cán bộ công nhân viên tập huấn về vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. 

10. Chính sách cổ tức

· Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.

· Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tiếp theo. Cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Khi cổ tức được chi trả theo quy định, Công ty vẫn phải đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ khác khi đến hạn.

· Năm 2011, năm 2012 và năm 2013 Công ty làm ăn thua lỗ nên không tiến hành trả cổ tức.
11. Tình hình hoạt động  tài chính
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản
Năm tài chính của Công ty theo năm Dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đồng tiền trong Báo cáo tài chính của Công ty trình bày là đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
11.2 Trích khấu hao TSCĐ: 
· Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định hữu hình được Công ty ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
Công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao từ ngày 01/01/2013 đến ngày 09/06/2013 áp dụng theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, từ ngày 10/06/2013 trở đi áp dụng Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính .
Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:
	Loại tài sản
	Thời gian khấu hao (năm)

	· Nhà cửa, vật kiến trúc:
	05 - 25 năm

	· Máy móc, thiết bị:
	05 – 20 năm

	· Phương tiện vận tải:
	6 – 10 năm

	· Thiết bị dụng cụ quản lý:
	3 – 10 năm


11.3 Thu nhập bình quân: 
Mức lương bình quân hàng tháng của CBCNV trong Công ty là  3.400.000 VND/người/tháng.
11.4 Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 
Hiện tại dư nợ của Công ty là tương đối lớn. Nguyên nhân do lỗ 3 năm liên tiếp nên công ty bị thâm hụt vốn kinh doanh, hạn mức tín dụng kịch trần nên Công ty không thể vay để trả nợ 
11.5 Các khoản phải nộp theo luật định: 
Một số loại thuế Công ty nộp đúng theo quy định, còn một số Công ty đang còn nợ do mất cân đối về tài chính
11.6 Trích lập các quỹ theo luật định: 
Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành. Tỷ lệ các quỹ trên được Hội đồng Quản trị lập phương án từng năm theo điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt.
      Tình hình số dư các quỹ của công ty tại một số thời điểm:       









         Đơn vị tính : triệu đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/06/2014

	Quỹ đầu tư phát triển
	3.964
	3.964
	3.964

	Quỹ dự phòng tài chính
	859
	859
	859


Nguồn: BCTC Công ty hợp nhất kiểm toán 2013 và BCTC hợp nhất 06 tháng/2014 do Công ty tự lập
11.7 Tổng dư nợ vay

Tình hình nợ vay của công như sau :

·  Vay và nợ ngắn hạn: 
                                                                                                         Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu Hợp nhất
	31/12/12
	31/12/13
	30/06/14

	Vay ngắn hạn ngân hàng
	20.376
	18.593
	18.049

	NHĐT&PT Quảng Nam 
	19.980
	17.943
	16.379

	Vay cá nhân
	395
	250
	970

	Nợ dài hạn đến hạn trả
	3.112
	1.756
	860

	NHĐT & PT Quảng Nam
	800
	457
	-

	Ngân hàng Đông Á-CN Quảng Nam
	1.049
	-
	-

	Công ty cho Thuê TC II – CN Đà Nẵng
	819
	1.022
	614

	Vay cá nhân
	443
	276
	246

	Tổng cộng 
	23.488
	20.349
	18.910


Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2013 và BCTC hợp nhất 06 tháng/2014 do công ty tự lập

·  Vay và nợ dài hạn:

Đơn vị: Triệu đồng

	Chỉ tiêu Hợp nhất
	31/12/12
	31/12/13
	30/06/14

	NHĐT & PT Quảng Nam (i)
	457
	-
	-

	Ngân hàng Đông Á-CN Quảng Nam
	1.545
	-
	-

	Vay cá nhân(ii)
	128
	291
	305

	Công ty cho Thuê TC II – CN Đà Nẵng (iii)
	1.024
	-
	-

	Tổng cộng
	3.154
	291
	305


Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2013 và BCTC hợp nhất 06 tháng/2014 do công ty tự lập
(i): Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Nam theo Hợp đồng tín dụng số 01/2010/HĐ ngày 03/03/2010 để đầu tư nhà máy Vải sợi thủy tinh. Lãi suất vay tại thời điểm ký hợp đông vay là 16%/năm, điều chỉnh theo lãi suất thả nổi của Ngân hàng trong từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lại suất cho vay trong hạn. Hình thức đảm bảo vốn vay: thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay. Thời hạn vay 54 tháng. Khoản vay này đến hạn trả trong năm 2014.

(ii): Vay dài hạn cán bộ công nhân viên công ty, tổng số tiền: 440.000.000 đồng, thời hạn vay 24 tháng (từ ngày 20/05/2013 đến ngày 20/05/2015). Mục đích sử dụng tiền vay: bổ sung vốn lưu động. Lãi suất vay: 15%/năm. Hình thức đảm bảo: hợp đồng không quy định hình thức đảm bảo khoản vay.

(iii): Thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính II – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng theo Hợp đồng cho thuê tài chính số 56/2010/ HĐCTTC ngày 30/12/2010. Tài sản thuê tài chính là: Máy đào thủy lực bánh xích Komatsu, máy ủi Komatsu, máy phát điện Cummins. Thời gian thuê 48 tháng; và lãi suất vay điều chỉnh theo lãi suất thả nổi từng thời kỳ và điều chỉnh 3 tháng 1 lần. Khoảng thuê tài chính này đến hạn trả trong năm 2014.
11.8 Tình hình công nợ hiện nay

·  Các khoản phải thu, phải trả
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu Hợp nhất
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/06/2014

	I. Các khoản phải thu
	24.507
	13.002
	12.878

	Phải thu từ khách hàng
	17.024
	6.623
	6.768

	Trả trước cho người bán
	206
	277
	15

	Phải thu khác
	5.672
	5.106
	5.099

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	(1.605)
	(996)
	(996)

	II. Các khoản phải trả
	58.752
	38.032
	38.759

	Nợ ngắn hạn
	55.598
	37.741
	38.455

	Vay và nợ ngắn hạn
	23.488
	20.349
	18.910

	Phải trả người bán
	16.780
	7.170
	7.372

	Người mua trả tiền trước
	71
	2.576
	4.769

	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	4.443
	1.489
	3.173

	Phải trả người lao động
	544
	494
	-690

	Chi phí phải trả
	9.481
	5.072
	2.804

	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác
	791
	590
	2.117

	Qũy khen thưởng, phúc lợi
	-
	-
	-

	Nợ dài hạn
	3.154
	291
	304

	Vay và nợ dài hạn
	3.154
	291
	304

	Thuê thu nhập hoãn lại phải trả
	-
	-
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2013 và BCTC hợp nhất 06 tháng/2014 do công ty tự lập

· Hàng tồn kho 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Khoản mục
	31/12/2012
	31/12/2013
	30/06/2014

	Hàng tồn kho
	6.443
	6.332
	5.695

	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	(37)
	(37)


Nguồn:  BCTC  kiểm toán hợp nhất năm 2013 và  BCTC 06 tháng  năm 2014 tự lập

· Các khoản đầu tư dài hạn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	 Đầu tư dài hạn khác
	31/12/12
	31/12/13
	30/06/14

	Công ty Liên doanh vàng Bồng Miêu
	1.568
	1.568
	1.568

	Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
	15.397
	15.397
	15.397


Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2013 và BCTC hợp nhất 06 tháng 2014 do công ty tự lập

12. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu


	Chỉ tiêu  hợp nhất
	Đơn vị
	Năm 2012
	Năm 2013

	1.      Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	 

	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	Lần
	0,64
	0,55

	Hệ số thanh toán nhanh 
	Lần
	0,52
	0,38

	2.      Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	%
	47,79
	41,46

	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	%
	91,54
	70,83

	3.      Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	Vòng quay hàng tồn kho:
	Vòng
	8,57
	6,21

	Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân
	Lần
	0,69
	0,55

	4.      Hệ số về khả năng sinh lời (*)
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần
	%
	-
	-

	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
	%
	-
	-

	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
	%
	-
	-

	Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	%
	-
	-







Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm  2013
(*) Do lợi nhuận sau thuế năm 2012, 2013 âm do vậy các hệ số về khả năng sinh lời không tính toán được.

12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
· HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

1 Ông Hoàng Trung Dũng
- Chủ tịch HĐQT

2 Ông Nguyễn Dũng

- Thành viên HĐQT

3 Ông Đoàn Ngọc Cương
- Thành viên HĐQT

4 Ông Nguyễn Xuân Lư

- Thành viên HĐQT

5 Bà Trần Thị Hương

- Thành viên HĐQT

6 Ông Phan Thế Thành

- Thành viên HĐQT

7 Ông Joji Tsukamoto

- Thành viên HĐQT

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hoàng Trung Dũng
      Chủ tịch HĐQT

· Họ và tên: 
Hoàng Trung Dũng
· Số CMND:
201339805  Ngày cấp: 08/5/2008, Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh: 
19/4/1964

· Nơi sinh: 
Nghệ An
· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Quảng Thọ,  Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 

· Địa chỉ thường trú: 
266/73 Hoàng Diệu , Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng
· Số điện thoại liên lạc: 
0985000959
· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế công nghiệp
· Quá trình công tác 
	
	

	Từ 1981-1985
	Học khoa Kinh tế, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

	Từ 1986-1991
	Nhân viên thống kê, Tổ trưởng Thống kê, Kế toán tổng hợp, Phó phòng Kế toán thống kê Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng

	Từ 1991-2001
	Kế toán trưởng XNLD Việt – Nga BIOPHARMTECH (Đà Nẵng) do Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng cử tham gia.

	Từ 2001-2009
	Phó phòng KTTT, Phó phòng phụ trách Phòng Thị trường, Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng. Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Trưởng phòng Tài chính Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ủy viên HĐQT Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng.

	Từ 2009 đến   nay
	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.


· Chức vụ công tác khác hiện nay: 
· Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng.
· Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (Đạm Phú Mỹ Miền Trung – Quy Nhơn, Bình Định) 
· Các khoản nợ với Công ty:  không

· Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 586.900 cổ phần – tương ứng 10,7% Vốn điều lệ

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không có
· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
2. Ông Nguyễn Dũng: Thành viên HĐQT 

· Họ và tên: 
Nguyễn Dũng

· Số CMND:
200934002,  Ngày cấp: 20/9/ 2008 , Nơi cấp: CA Đà Nẵng
· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh: 
28/10/1959

· Nơi sinh: 
Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

· Địa chỉ thường trú: 
97 Tiểu La, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc: 
(84.0510) 3665 022

· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác: 

· Từ 1986 – 1991:
Phó phòng Kế toán XN Dệt kim Đà Nẵng;

· Từ 1991 – 2005:
Kế toán trưởng Công ty Khoáng sản Quảng Nam Đà Nẵng;

· Từ 2005 – 9/2008: 
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kiêm Thư ký Công ty.

· Từ 10/2008- 5/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam  kiêm Thư ký Công ty
· Từ 5/2010-01/2012 : Thành viên HĐQT (NK 2010-2015), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

· Từ 02/2012-3/2014: Thành viên HĐQT (NK 2010-2015), Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam  

· Từ 03/2014- nay: Thành viên HĐQT (NK 2013-2018)
· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam .
· Chức vụ công tác tại đơn vị khác: Không
· Số lượng cổ phần sở hữu: 7.882 cổ phần – tương ứng 0,14% Vốn điều lệ

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ :không có.

· Các khoản nợ với Công ty: không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có

3. Ông Đoàn Ngọc Cương: Thành viên HĐQT 

· Họ và tên: 
Đoàn Ngọc Cương

· Số CMND:
024047009 Ngày cấp: 04/01/2010, Nơi cấp: CA Tp HCM
· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh: 
16/7/1966

· Nơi sinh: 
Hà Nội

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Hà Nội 

· Địa chỉ thường trú: 
P.306,  Lô B, Chung cư 44  Đặng Văn Ngữ , P.10, Q.Phú Nhuận , Tp HCM

· Số điện thoại liên lạc: 
0903719869

· Trình độ văn hoá: 
12/12

· Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ 2000 – nay:
Phó TGĐ Công ty CP Trang My, TP HCM, Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
· Chức vụ công tác tại đơn vị khác: Phó TGĐ Công ty Cổ phần Trang My, TP Hồ Chí Minh.
· Số lượng cổ phần sở hữu: 2.680 cổ phần – tương ứng 0,13 % Vốn điều lệ 

· Những người có liên quan: 

     Vợ là Bà Nguyễn Thị Trà My , số cổ phiếu nắm giữ : 12.160 cổ phần 

· Các khoản nợ với Công ty: Không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: Chưa có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

4. Ông Nguyễn Xuân Lư : Thành viên HĐQT

· Giới tính: 
Nam

· Số CMND:
200126475 Ngày cấp: 21/10/1993, Nơi cấp: CA QN-ĐN


( Cấp lại ngày : 04/9/2008, Nơi cấp : CA TP Đà Nẵng )
· Ngày sinh: 
20/12/1961

· Nơi sinh: 
Đà Nẵng

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Hoằng Hoá, Thanh Hoá 

· Địa chỉ thường trú: 
57 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

· Số điện thoại liên lạc: 
(84) 510. 3665 022 / 0913401555
· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư kinh tế

· Quá trình công tác Từ 1984 - 1991:
Phụ trách Phòng Kế hoạch-Vật tư XN Cát Công nghiệp và Xuất khẩu Quảng Nam-Đà Nẵng.
· Từ 1991 – 1997:
Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng;

· Từ 1997 – 2005:
Phó Giám đốc Công ty Công nghiệp Miền Trung (đổi tên từ Cty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng) ;

· Từ 2005 – 01/07:
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (từ CPH DN Cty Công nghiệp Miền Trung);

· Từ 01/07 – 3/2012: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
· Từ 3/2012 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam.
· Chức vụ công tác tại đơn vị khác: Không
· Số lượng cổ phần sở hữu: 68.202 cổ phần – tương ứng 1,24% Vốn điều lệ 

· Những người có liên quan: 

Vợ là Bà Lê Thị Hoà  , số cổ phiếu nắm giữ : 4.687 cổ phần 

· Các khoản nợ với Công ty: không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có

5. Bà Trần Thị Hương : Thành viên HĐQT

· Họ và tên: 
Trần Thị Hương

· Số CMND:
201430208  Ngày cấp: 25/10/2011, Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
· Giới tính: 
Nữ

· Ngày sinh: 
08/8/1965

· Nơi sinh: 
Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

· Địa chỉ thường trú: 
95 Lý Tự Trọng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TPĐN

· Số điện thoại liên lạc: 
0905917552

· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế 

· Quá trình công tác:

	
	

	Từ 1982-1986
	Học khoa Tổng hợp, Đại học tài chính kế toán TPHCM

	Từ 7/1987- 10/1988
	Cán bộ chuyên quản Sở Công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng

	Từ 11/1988-10/1991
	Kế toán Nhà máy Bia – nước ngọt Đà Nẵng

	Từ 11/1991 - 12/2002
	Phó kế toán trưởng, kế toán trưởng Công ty Bia Đà Nẵng

	Từ 01/2003- 5/2003
	Phó kế toán trưởng Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

	Từ 6/2003- 12/2007
	Chuyên viên, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I Chi Cục Tài chính doanh nghiệp

	Từ 01/2008-14/02/2012
	Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính

	Từ 15/02/2012 - 30/11/2012
	Phó Chánh thanh tra Sở Tài chính

	Từ 01/12/2012 đến nay
	Trưởng phòng Quản trị danh mục Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh miền Trung; Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam




· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
· Chức vụ công tác tại đơn vị khác: Trưởng phòng Quản trị danh mục Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh miền Trung 

· Số lượng cổ phần đại diện nắm giữ:  728.593 cổ phần - tương ứng với 13,28 % Vốn điều lệ 

· Các khoản nợ với Công ty:  không

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
6. Ông Phan Thế Thành : Thành viên HĐQT

· Họ và tên: 
Phan Thế Thành
· Số CMND:
013521964. Ngày cấp: 05-05-2012. Nơi cấp: Công an Hà Nội
· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh: 
02/12/1983
· Nơi sinh: 
Nghệ An
· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An. 

· Địa chỉ thường trú: 
Số 4 - A21B - Bắc Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
· Số điện thoại liên lạc: 
0904 300 059
· Trình độ học vấn: 
Thạc sỹ kinh tế.
· Trình độ chuyên môn:
Tài chính – Ngân hàng.
· Quá trình công tác:
	
	

	1998-2001
	Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

	2001-2005
	Sinh viên Học Viện Tài Chính

	2005-2009
	Ban Thẩm định, Hội sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

	2009- nay
	Ban đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước


· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

· Chức vụ công tác tại đơn vị khác:
· Chuyên viên Đầu tư – Ban Đầu tư 3 – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
· Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông dược HAI; Công ty cổ phần Du lịch núi Tà Cú.
· Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco.
· Số lượng cổ phần đại diện nắm giữ: 728.592 cổ phần tương ứng với 13,28% vốn điều lệ.
· Các khoản nợ với Công ty:  không
· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
7. Ông Joji Tsukamoto : Thành viên HĐQT

· Giới tính: 
Nam

Số CMND/Passport:
TG7210887
Cấp ngày: 24/05/2005

Nơi cấp: Nhật Bản

· Ngày sinh: 
01/04/1984
· Nơi sinh: 
Nhật Bản
· Quốc tịch: 
Nhật Bản
· Quê quán: 
Shizuoka, Nhật bản 

· Địa chỉ thường trú: 
1-57 Jitougata Str., Makinohara City, Shizuoka, Japan
· Số điện thoại liên lạc: 
01228786930

· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

· Từ 2002-2006:
Làm việc tại Công ty Tokai Sand (Nhật Bản).

· Từ 2006-2007:
Làm việc tại Auto Bell (Nhật Bản);

· Từ 2007-2012:
Làm việc tại Công ty Tokai Sand (Nhật Bản) ;

· Từ 2012-06/2012:
Trưởng VPĐD Công ty Tokai Sand Nhật Bản tại Đà Nẵng;

· Từ 06/2012 – nay:
Giám đốc Công ty TNHH Tokai Manufacture Việt Nam;

· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

· Chức vụ công tác tại đơn vị khác: Giám đốc Công ty TNHH Tokai Sand Manufacture Việt Nam.
· Số lượng cổ phần sở hữu: 237.445 cổ phần – tương ứng 4,37% Vốn điều lệ 

· Các khoản nợ với Công ty: không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có

· BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên: 

1. Bà Lê Thanh Thảo                 
 - Trưởng Ban kiểm soát 

2. Ông Trương Văn Năm        
 - Thành viên

3. Ông Trương Ngọc Thành         - Thành viên

1. Bà Lê Thanh Thảo – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: 
Lê Thanh Thảo 
· Số CMND:
201518147  Ngày cấp: 10/7/2008, Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
· Giới tính: 
Nữ
· Ngày sinh: 
11/12/1985
· Nơi sinh: 
Đà Nẵng
· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Thanh Châu, Thanh Liêm, Hà Nam 
· Địa chỉ thường trú: 
296 Đường 2/9, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
· Số điện thoại liên lạc: 
0915355201
· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Quản trị doanh nghiệp – chuyên ngành tài chính kế toán
	Quá trình công tác:
	

	Từ 2003-2005
	Học khoa Luật thương mại tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 

	Từ 2005-2009
	Học tại Đại Học Quản Trị Singapore (Singapore Management University)

	Từ 04/2009-08/2010
	Chuyên viên quan hệ khách hàng tại Ngân Hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ, Ltd-Chi Nhánh Hồ Chí Minh

	Từ 08/2010-11/2012
	Phó phòng quan hệ khách hàng tại Ngân Hàng TMCP Á Châu-Chi Nhánh Đà Nẵng

	Từ 11/2012 đến   nay
	Trưởng ban Kiểm soát, Chuyên viên Phòng quản trị danh mục tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước-Chi Nhánh Miền Trung, Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam


· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
· Chức vụ tại đơn vị khác: Chuyên viên Phòng quản trị danh mục tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước-Chi Nhánh Miền Trung.
· Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần 

· Các khoản nợ với Công ty:  không
· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không
2. Ông Trương Văn Năm : Thành viên BKS

· Họ và tên: 
Trương Văn Năm
· Số CMND:
201357642. Ngày cấp: 17/5/2011. Nơi cấp: CA Đà Nẵng
· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh: 
20/06/1957

· Nơi sinh: 
Xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
· Địa chỉ thường trú: 
Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.
· Số điện thoại liên lạc: 
0914060232

· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế 
· Quá trình công tác:

	
	

	Trước năm 1979: 
	Đi học, học sinh cấp 3 trường Nguyễn Duy Hiệu Điện Bàn

	Từ 1979 - 1984
	Quân đội nhân dân Việt Nam, Quyền Đại đội trưởng, Trưởng ban Tổ chức Động viên (quân lực) thuộc D1, E280, Mặt trận 579 (Cam PuChia).

	Từ 1984 - 1986

	Công nhân Đội Khảo sát Thăm dò, Xí nghiệp Khai thác Cát Công nghiệp và Xuất khẩu QN-ĐN thuộc sở Công nghiệp QN-ĐN.

	Từ 1986 - 1992
	Quản đốc Công trường Punếp, XN Khai thác Vàng Punếp

	Từ 1992 - 1997
	Giám đốc Công trường Punếp thuộc Công ty Khoáng sản Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam).

	Từ 01/1997 - 9/1997
	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

	Từ 09/1997 - 02/2004
	Giám đốc Xí nghiệp Tràng thạch Đại Lộc

	Từ 02/2004 - 07/2005 
	Phó Trưởng ban Trực Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Chế biến Silica Quảng Nam.

	Từ 07/2005 đến nay
	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.


· Chức vụ công tác hiện nay :  Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
· Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.532 cổ phần. Tương ứng: 0,046% vốn điều lệ 

· Các khoản nợ với Công ty: Có tạm ứng chưa thanh toán Công ty 7.800.000 đồng (bảy triệu tám trăm ngàn đồng)

· Hành vi vi phạm pháp luật :  Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. Ông Trương Ngọc Thành – Thành viên BKS

· Họ và tên: 
TRƯƠNG NGỌC THÀNH
· Số CMND:
201125476  Ngày cấp: 06/12/2005,  Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh: 
20/02/1959

· Nơi sinh: 
Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

· Địa chỉ thường trú: 
K259/20 Nguyễn Văn Linh, Tổ 107, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà nẵng.

· Số điện thoại liên lạc: 
0903.575.655

· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế 
· Quá trình công tác:

	Năm 1978 
	Học Kế toán tại Trường nghiệp vụ Tài chính tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

	Từ    1979 -12/1986
	Kế toán HTXNNI Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam - Đà Nẵng.

	Từ 2/1987 - 03/1997
	Công tác Tuyển khoáng, Tổ trưởng Bảo vệ tại Xí nghiệp Vàng Pu nếp; Công ty Khoáng sản QN-ĐN.

	Từ 4/1997 -10/1997
	Tổ trưởng BV chuyên trách tại Xí nghiệp Tràng thạch Đại Lộc thuộc Công ty Khoáng sản QN-ĐN.

	Từ 11/1997 - 5/2003
	Phó Trưởng Phòng Phụ trách, Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành chính Công ty Khoáng sản QN-ĐN, sau đổi tên thành Công ty Công nghiệp miền Trung.

	Từ 06/2003 - 8/2007

(Từ 6/2005 - 5/2010)
	Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Công nghiệp miền Trung, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

	Từ 9/2007 - 2011
	Giám đốc Xí nghiệp Tràng Thạch Đại Lộc thuộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

	Từ năm 2012 - nay
	Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Tràng thạch Đại Lộc - Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.


· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
· Chức vụ công tác tại đơn vị khác: Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Tràng thạch Đại Lộc - Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam. 
· Số lượng cổ phần nắm giữ:   3.844 cổ phần - tương ứng với 0,07 % Vốn điều lệ 

· Các khoản nợ với Công ty:  không

· Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

·  BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng Giám đốc bao gồm 02 thành viên: 

1 Ông Nguyễn Đình Chinh – Tổng Giám đốc 

· Họ và tên

: Nguyễn Đình Chinh
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 04/02/1961

· Nơi sinh

: Quảng Ngãi

· Số CMND

: 201384698

· Dân tộc

: Kinh.

· Quốc tịch

: Việt Nam.

· Quê quán

: Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi

· Địa chỉ thường trú
: 284/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

· Trình độ văn hóa
: 12/12.

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác
:

· 1984-1996: Nhân viên kế toán và kế toán trưởng XN Vận tải thủy sản thuộc công ty thủy sản khu vực II

· 1996-2000: Phó phòng kế toán Công ty thủy sản khu vực II thuộc tổng công ty thủy sản Việt Nam

· 2000-2002: Phó Giám đốc Công ty thủy sản Bình Đại thuộc Tổng Công ty thủy sản Việt Nam

· 2002-2006: Phụ trách kế toán BQLDA Nhà máy thép thuộc Tổng Công ty thép Miền Trung

· 2006-2008: Phụ trách kế toán Cơ sở Đà Nẵng của Đại học Nội vụ Hà Nội
· 2008-2010: Kế toán trưởng Công ty Cao su Nam Giang Quảng Nam

· 2010-2014: Quyền Giám đốc NM Vải sợi thủy tinh thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

· 3/2014 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Số lượng cổ phần nắm giữ

:  400 cổ phần. 

· Sở hữu cá nhân



:  400 cổ phần.

· Được ủy quyền đại diện phần vốn của tổ chức khác: 0 cổ phần.
· Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần.

· Các khoản nợ đối với Công ty
: không.

· Lợi ích liên quan với Công ty
: không.

2 Ông Phạm Văn Sa      – Phó Tổng Giám đốc 

· Họ và tên

: Phạm Văn Sa
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 11/7/1973
· Nơi sinh

: Đà Nẵng

· Số CMND

: 201240881
· Dân tộc

: Kinh.

· Quốc tịch

: Việt Nam.

· Quê quán

: Đà Nẵng
· Địa chỉ thường trú
: 326 Hùng Vương, Thành phố Đà Nẵng

· Trình độ văn hóa
: 12/12.

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác
:

· 1997-2002: Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Khoáng sản QN-ĐN
· 2003-2007: Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản QN
· 2007-2012: Trưởng phòng KH-KD Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản QN
· 2008-2013: Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản QN ) 

· 2012 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
· Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản QN
· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Số lượng cổ phần nắm giữ

:  3.830 cổ phần. 

· Sở hữu cá nhân



:  3.830 cổ phần.

· Được ủy quyền đại diện phần vốn của tổ chức khác: 0 cổ phần.
· Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ: 0 cổ phần.

· Các khoản nợ đối với Công ty
: không.

· Lợi ích liên quan với Công ty
: không.

·  PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN:

Ông Phan Minh Tuấn –Phụ trách kế toán
· Họ và tên: 
Phan Minh Tuấn 

· Số CMND:
205005350,  Ngày cấp: 17/06/2011 , Nơi cấp: CA Quảng Nam 

· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh: 
18/03/1980

· Nơi sinh: 
Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc: 
Kinh

· Quê quán: 
Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

· Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Thôn Phong Thử I, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

· Số điện thoại liên lạc: 
(84.0510) 3665 022

· Trình độ học vấn: 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

· Quá trình công tác: 

· Từ 2005 – 7/2008   : Phụ trách kế toán Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Nam Giang
· Từ 8/2008 – 4/2010: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang -  Quảng Nam
· Từ 5/2010 – 5/2011: Quyền Trưởng phòng TC-KT Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam
· Từ 7/2012 - 3/2014 :  Phụ trách kế toán Khách sạn Fansipan – Công ty TNHH Phan Xi Pan 

· Từ 4/2014-20/5/2014: Nhân viên Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 

· Từ 20/5/2014 đến nay: Phụ trách Phòng TC-KT Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 
· Chức vụ Công tác hiện nay: Phụ trách Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam .

· Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần 

· Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ :không có.

· Các khoản nợ với Công ty: không có

· Hành vi vi phạm pháp luật: chưa có

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không có

13. Tài sản 
  +) Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2013:

                       Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Khoản mục
	Nguyên giá

(NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/

NG (%)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	85.694
	38.480
	

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	34.440
	13.747
	39,91

	2
	Máy móc thiết bị
	43.307
	21.041
	48,59

	3
	Phương tiện vận tải
	6.579
	2.862
	43,50

	4
	Thiết bị quản lý
	1.368
	830
	60,59

	II
	Tài sản cố định vô hình 
	3.770
	462
	

	
	Quyền sử dụng đất
	3.118
	-
	

	
	Quyền khai thác mỏ
	652
	462
	70,86

	III
	Tài sản cố định cho thuê tài chính
	4.003
	1.793
	

	
	Máy móc thiết bị
	4.003
	1.793
	44,79

	Cộng (I+II+III)
	93.467
	79.675
	


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013

  +) Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 30/06/2014:

                       Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Khoản mục
	Nguyên giá

(NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/

NG (%)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	85.151
	44.770
	 

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	34.483
	19.962
	57,89%

	2
	Máy móc thiết bị
	42.721
	20.920
	48,97%

	3
	Phương tiện vận tải
	6.579
	3.411
	51,85%

	4
	Thiết bị quản lý
	1.368
	477
	34,87%

	II
	Tài sản cố định vô hình 
	842
	0
	 

	
	Quyền sử dụng đất
	652
	190
	29,14% 

	
	Quyền khai thác mỏ
	0
	0
	0,00%

	III
	Tài sản cố định cho thuê tài chính
	4.003
	1.809
	 

	
	Máy móc thiết bị
	4.003
	1.809
	45,19%

	Cộng (I+II+III)
	93.467
	85.151
	44.770


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 6 tháng năm 2014
14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2014
Trên cơ sở phân tích đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như tiềm lực bên trong Công ty, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2014 

	Chỉ tiêu
	Năm 2014
	% tăng giảm 2014/2013

	Vốn điều lệ  (Triệu đồng)
	54.860
	0%

	Doanh thu thuần  (Triệu đồng)
	62.863
	3,8%

	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)
	1.083
	110%

	Tỷ lệ LNST/DTT (%)
	1,72
	-

	Tỷ lệ LNST/VĐL (%)
	1,97
	-


Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 16/7/2014

· Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
Trong Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2014, Công ty tiếp tục lỗ 3,5 tỷ đồng, nguyên nhân chính là do chưa thuê được diện tích mỏ cát để khai thác nguyên liệu cho sản xuất nhưng  phải chi phí các khoản như khấu hao thiết bị - máy móc, tiền lương, chi phí vận hành, lãi suất ngân hàng … Song, vào cuối quý II/2014, Công ty đã hoàn thành việc thuê diện tích mỏ nên đã trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch 2014 nói trên.
Kết quả kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần công ty đạt trên 17.2 tỷ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn âm. Do vậy khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận doanh thu, lợi nhuận năm  2014 của công ty là khó đạt được.

 Tuy nhiên, tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả kinh doanh khả quan, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra một số căn cứ cụ thể như sau:
· Mục tiêu về sản xuất kinh doanh
· Chủ động và phát huy tối đa lợi thế về nguồn nguyên liệu cát trắng sau khi đã thuê được diện tích khai thác (66ha) thuộc mỏ cát Hương An của Công ty. Nhanh chóng kết nối lại các khách hàng truyền thống trong và ngoài nước của Công ty trong lĩnh vực tiêu thụ cát trắng chế biến
· Củng cố, tăng cường công tác quản lý chỉ đạo hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh và bảo vệ môi trường. Tập trung các giải pháp thanh lý, nhượng bán tài sản không cần dùng, hư hỏng nhằm thu hồi vốn bổ sung vốn lưu động và tái đầu tư hợp lý.
· Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm của Công ty. Kiểm soát chặc chẽ chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, cắt giảm chi phí bất hợp lý để hạ giá thành sản phẩm. Cơ cấu lại tài sản và vốn, cân đối nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD liên tục. Mục tiêu năm 2014 là các Công ty con và đơn vị trực thuộc không lỗ và không được chi vượt quỹ lương được duyệt, có lãi.
· Đánh giá toàn diện hoạt động SXKD các đơn vị thành viên và Công ty con, loại trừ những tài sản không tham gia vào SXKD. Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị. Sắp xếp lại các đơn vị, tổ chức hoạt động theo hướng tinh giảm và hiệu quả.
· Các giải pháp chính
a. Khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường:

· Chấp hành tốt qui định của pháp luật về công tác khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thông báo kế hoạch khai thác với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Lập thiết kế khai thác mỏ phù hợp với nội dung đã qui định tại các giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thẩm định, phê duyệt theo quy định và nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản.
· Lập bản đồ hiện trạng khai thác, lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, lưu trữ tài liệu trong khai thác để xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác; thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại để nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo qui định của Luật khoáng sản. Cải tạo, đưa mỏ về trạng thái an toàn tại các vị trí bị chập tầng; cắm biển báo, bảng chỉ dẫn an toàn tại các vị trí có nguy cơ sạt lỡ không đảm bảo an toàn.
· Khẩn trương hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường tại những diện tích đã khai thác theo phương án đã được phê duyệt. Thực hiện đúng tần suất giám sát môi trường tại công trường khai thác và xưởng chế biến.
· Công ty cố gắng thực hiện tốt công tác huy động tối đa trang thiết bị hiện có để đảm bảo khai thác triệt để tài nguyên, tiết kiệm chi phí khai thác, kéo dài tuổi thọ của mỏ.

b. Sản xuất  chế biến:

· Xây dựng hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật cho tất cả các khâu sản xuất chế biến về tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và lao động, thường xuyên cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật giải pháp công nghệ tốt, giảm giá thành sản xuất để có giá bán cạnh tranh, sửa chữa bảo dưỡng trung đại tu máy móc-thiết bị, phương tiện vận tải... để bảo đảm cho sản xuất liên tục.
· Chấp hành tốt qui trình qui phạm, công nghệ chế biến. Sản phẩm của Công ty phải luôn đảm bảo các chỉ tiêu độ hạt, phân bổ độ hạt, các chỉ tiêu lý hóa, khoáng vật nặng …; đã công bố thông tin trên website và cam kết với khách hàng.
· Trong sản xuất chế biến phải thực hiện tốt các định mức sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần giảm giá thành sản phẩm. Sắp xếp lao động tại các công đoạn thật hợp lý, phù hợp với nhu cầu thực tế tránh tình trạng dư thừa lao động năng suất thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.
   c. Kinh doanh thị trường:

· Chất lượng sản phẩm là uy tín sự sống còn của Công ty, làm cơ sở mở rộng thị trường và bán hàng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu thị trường, cải tiến sản phẩm đề ra những chiến lược phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Duy trì quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển khách hàng tiềm năng để đa dạng thị trường nhằm tiêu thụ hết các loại sản phẩm sản xuất, không để bị động vì chỉ phụ thuộc vào một hai khách hàng, giá bán thiếu cạnh tranh thua thiệt thuộc về Công ty.
· Do một thời gian dài Công ty chỉ tập trung vào thị trường xuất khẩu, làm cho Công ty mất thị trường nội địa. Mục tiêu trong năm 2014 và lâu dài là khôi phục lại thị trường nội địa tuy tỷ lệ trong doanh thu thấp và tăng số lượng khách hàng xuất khẩu. Phải có đơn hàng ổn định với thời gian tối thiểu là 3 tháng, tốt nhất 6 tháng, để chủ động bố trí kế hoạch sản xuất; ngược lại sẽ xảy ra tình trạng chạy theo số lượng dẫn đến chất lượng không đạt, không đảm bảo thời gian giao hàng và không đủ số lượng của hợp đồng, làm tăng chi phí sản xuất.
· Đẩy mạnh công tác kinh doanh các mặt hàng cùng loại theo yêu cầu của khách hàng nhưng Công ty không đáp ứng đủ hoặc do cơ cấu nguyên liệu không có, để giữ khách hàng và tăng hiệu quả cho Công ty.
· Lập kế hoạch xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty.

d. Tài chính và tái cấu trúc vốn:

· Tiếp tục rà soát đánh giá tài sản không cần dùng và sử dụng không hiệu quả thanh lý thu hồi vốn. Thu hồi công nợ tồn đọng và công nợ mới phát sinh. Kết hợp với bộ phận kinh doanh để đánh giá khách hàng áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt, không để phát sinh công nợ khó đòi.
· Tăng cường mối quan hệ với các đơn vị tài trợ tín dụng để giữ hạn mức tín dụng hoặc tăng hạn mức tùy theo nhu cầu của sản xuất kinh doanh.
· Tăng cường tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý tiền, hàng, tài sản khác. Quản lý, cân đối sử dụng tốt nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn,  không để khách hàng chiếm dụng. Tăng vòng quay của vốn để giảm chi phí tài chính.
· Thực hiện thời gian nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính đúng qui định, phân tích tình hình tài chính của Công ty và các đơn vị. Thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính theo qui định. Tổ chức kế toán quản trị tại các đơn vị sản xuất.
· Thoái vốn tại các đơn vị Công ty đầu tư vốn nhưng sản xuất kinh doanh không có hiệu quả.

e. Quản lý kỹ thuật:

· Xác định vai trò của quản lý kỹ thuật và chất lượng trong khai thác sản xuất chế biến  sản phẩm là khâu then chốt. Hàng hóa không đảm bảo chất lượng không những thiệt hại kinh tế mà còn thiệt hại uy tín mất khách hàng. Giám sát và hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật, tỷ lệ thu hồi sản phẩm, định mức sử dụng vật tư công cụ dụng cụ … sát với thực tế nhằm giảm chi phí sản xuất.
· Giám sát, kiểm tra việc thực hiện qui trình kỹ thuật đã ban hành, hệ thống quản lý chất lượng. Nâng cao uy tín với khách hàng bằng việc cụ thể là chất lượng ngày càng nâng cao. Thường xuyên bám sát cơ sở sản xuất kịp thời phát hiện sai sót để khắc phục.
· Đầu tư công nghệ sản xuất với chi phí phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty để nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ công việc quản lý kỹ thuật. Nghiên cứu cải tiến và đầu tư hệ thống sấy cát nhằm giảm chi phí; đa dạng sản phẩm vải sợi thủy tinh để có thể sản xuất loại E, S và vải Mat. Tập trung đào tạo cán bộ KCS và cán bộ quản lý kỹ thuật cho cơ sở sản xuất.
· Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu kỹ thuật và pháp lý về mỏ.
f. Công tác tổ chức:

· Sắp xếp lao động tại Văn phòng Công ty phù hợp theo định hướng qui mô sản xuất kinh doanh tinh gọn, tại các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng suất sản xuất chế biến, tăng cường công tác quản trị sản xuất đi vào chiều sâu. Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có chuyên môn để tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.
· Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc để đem lại hiệu quả cao cho Công ty .
· Xây dựng bảng lương thu nhập nội bộ của người lao động phù hợp với ngành nghề và điều kiện sản xuất. Phấn đấu ổn định thu nhập cho người lao động trong tình hình giá cả biến động hiện nay, dự kiến thu nhập tăng 10% so với năm 2013. Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

g. An toàn lao động vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ:

· Luôn luôn duy trì giám sát kiểm tra nghiêm ngặt các qui định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014.
· Tổ chức lớp tập huấn an toàn lao động cho CBCNV và người lao động.
· Cấp phát kịp thời và trang bị đầy đủ BHLĐ gắn với việc kiểm tra, thường xuyên  nhắc nhỡ đối với người lao động khi họ làm việc tại công trường và xưởng chế biến.
· Triển khai học tập, thực hành công tác PCCN và vận hành các thiết bị PCCN. 
15 . Thông tin về các cam kết nhưng chưa được thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch
Không có
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có
V.  CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Loại chứng khóan


:  Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá



: 10.000 đồng
3. Mã chứng khoán


: MIC
4. Tổng số chứng khoán ĐKGD
: 5.486.046 cổ phiếu
5. Phương pháp tính giá  
Giá tham chiếu được xác định trên các phương pháp sau đây:

· Phương pháp giá trị sổ sách (BV)

· Các phương pháp khác theo quy định

5.1 Giá trị sổ sách 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2012, 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 06 tháng 2014, giá trị sổ sách một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2012, 31/12/2013 và 30/06/2014 được tính theo công thức như sau:
	Khoản mục
	31/12/2012
	31/12/2013
	       30/06/2014

	Vốn chủ sở hữu
	64.389.561.049
	53.954.484.617
	50.148.539.982

	Số cổ phần đang lưu hành
	5.486.046
	5.486.046
	5.486.046

	Giá trị sổ sách (đồng/cp)
	11.737
	9.835
	9.141


5.2 Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 

Công ty sử dụng phương pháp bình quân giá cơ sở 10 phiên giao dịch cuối cùng trước khi cổ phiếu MIC bị hủy niêm yết tại sàn HNX, như sau:
	STT
	Ngày giao dịch
	Giá đóng cửa

(đồng)

	1
	09/06/2014
	4.000

	2
	10/06/2014
	4.300

	3
	11/06/2014
	4.300

	4
	12/06/2014
	4.300

	5
	13/06/2014
	4.400

	6
	16/06/2014
	4.200

	7
	17/06/2014
	4.400

	8
	18/06/2014
	4.700

	9
	19/06/2014
	4.800

	10
	20/06/2014
	4.800

	Giá bình quân 10 phiên
	4.420


Nguồn: Kết quả giao dịch cổ phiếu MIC tại HNX từ ngày 09/06/2014 đến ngày 20/06/2014
Căn cứ kết quả tính giá trên, Công ty đề xuất giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MIC tại thị trường UPCoM là 4.400 đồng/cổ phiếu.
6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam thay cho Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.
Tại thời điểm ngày 06/06/2014, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại MIC là 11,17% 
7. Các loại thuế có liên quan
· Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25%. Từ ngày 01/01/2014, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng theo Luật số 32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013, theo đó mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới sẽ là 22%.
· Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng  các năm là 10% 
· Thuế xuất khẩu cát chế biến: Thuế suất thuế xuất khẩu là 30% trên tổng giá bán
· Thuế tài nguyên: Cát chế biến 11% so với giá bán (năm 2014 mức thuế suất áp dụng là 13%), bột fensat 15% so với giá bán
· Các loại thuế và phí khác nộp theo quy định hiện hành: Quyền khai thác mỏ, phí bảo vệ môi trường…
· Các loại thuế liên quan đến cổ phiếu khi cổ phiếu của Công ty được đưa vào giao dịch Upcom.
VI.     CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
	Địa chỉ
	:
	Lô 78-80 Đường 30/4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

	Điện thoại
	:
	(084-511) 3655886          Fax: (084-511) 3655887

	Website
	:
	www.aac.com.vn


VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục IV: Quyết định của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu MIC trên sàn UPCoM
3. Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán gồm có:
     - BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013, BCTC công ty mẹ 2013 kiểm toán
     - BCTC hợp nhất 06 tháng/2014, BCTC công ty mẹ 06 tháng/2014 do Công ty tự lập
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